	Đơn vị
	Mức giá tối đa 2016
	Mức giá tối đa 2015
	% tăng
	Mức giá tối thiểu 2016
	Mức giá tối thiểu 2015
	% tăng

	TCT Điện lực miền Bắc
	1.172
	1.127
	4%
	1.107
	1.071
	3%

	TCT Điện lực miền Nam
	1.346
	1.305
	3%
	1.310
	1.275
	3%

	TCT Điện lực miền Trung
	1.200
	1.135
	5%
	1.119
	1.066
	5%

	TCT Điện lực Hà Nội
	1.422
	1.368
	4%
	1.360
	1.317
	3%

	TCT Điện lực Hồ Chí Minh
	1.562
	1.520
	3%
	1.508
	1.480
	2%


